
STT Danh mục dịch vụ Giá thu

1 Ringer Lactate 500ml 350.000đ
2 NaCl 9/1000 500ml 350.000đ
3 Glucose 5 500ml 350.000đ
4 Vitaplex 500ml 500.000đ
5 Nataplex 250ml 450.000đ
6 Nataplex 500ml 500.000đ
7 Polymina Kabi 250ml 450.000đ
8 Polymina Kabi 500ml 500.000đ
9 Pantogen 250ml 480.000đ

10 Pantogen 500ml 550.000đ
11 Aminoplasmal 5% 250ml 550.000đ
12 Aminoplasmal 5% 500ml 650.000đ
13 Aminoplasmal 10% 250ml
14 Aminoplasmal 10% 500ml
15 Lipovenoes 10% 250ml 650.000đ
16 Lipofudine 10% 250ml 650.000đ
17 Morihepamin 200ml 700.000đ
18 Nephrosteril 250ml 650.000đ
19 Reamberin 400ml 620.000đ
20 Paracetamol Kabi 1000mg/100ml 200.000đ

1 Beconzyme 100.000đ
2 Metochloperamid 100.000đ
3 Buscopan 20mg/ml 100.000đ
4 Bromhexin 100.000đ
5 Calci Clorid 500mg/5ml 100.000đ
6 Gentamycin 80mg/2ml 100.000đ
7 Dexamethasone 4mg/1ml 100.000đ
8 Dimedrol 100.000đ
9 Piracetam 1g/5ml 120.000đ

10 Laroscorbine C 1000mg/5ml 120.000đ
11 Piracetam 3g/5ml 150.000đ
12 Voltaren 150.000đ
13 Tanganil 500mg/5ml 200.000đ
14 Cerebrolysin 5ml 270.000đ
15 Nospa 200.000đ
16 Solu-medrol 40mg 220.000đ
17 Glutathion 600mg 320.000đ

» Chi phí ở trên đã bao gồm công điều dưỡng tại nhà - Nếu chỉ sử dụng dv tiêm thuốc vui lòng + 200.000đ.
» Đặt lịch sử dụng dịch vụ tiêm, truyền theo y lệnh tại nhà từ lần 2 sẽ được giảm 8%.
» Bảng phí dịch vụ tham khảo do Vmedi cung cấp - Không thay thế chi phí do các nhà cung cấp tại sàn GD TMĐT Vmedi.com.vn.
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